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1. Xuất nhập khẩu hàng hóa

1.1. Kim ngạch xuất nhập khẩu 

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2014 
đạt 150 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2013 
(đạt 132,2 tỷ USD). So với tốc độ tăng trưởng 
kim ngạch nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng kim 
ngạch xuất khẩu cao hơn, song nếu so với tốc 
độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của các 
năm trước, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu năm 
nay tiếp tục giảm so với các năm trước. Tốc độ 
tăng trưởng xuất khẩu năm 2013 tăng 15,4%, 
năm 2012 tăng 18% và năm 2011 tăng 34,2% 
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(Tổng cục thống kê, Tình hình kinh tế xã hội 
năm 2011, 2012, 2013, 2014).  Điều này có 
thể dễ hiểu, đặt trong bối cảnh nền kinh tế thế 
giới đang dần phục hồi, kinh tế Việt Nam cũng 
như cụ thể hoạt động xuất khẩu Việt Nam 
cũng đang nhích dần lên, kim ngạch xuất khẩu 
năm sau lớn hơn so với kim ngạch xuất khẩu 
của năm trước. Một trong những nguyên nhân 
giải thích cho việc tốc độ tăng trưởng kim 
ngạch xuất khẩu năm 2014 giảm nhẹ so với 
năm 2013 là do sự tác động của chỉ số giá xuất 
khẩu. Các năm trước, chỉ số giá xuất khẩu liên 
tục giảm. Năm 2012 chỉ số giá xuất khẩu hàng 
hóa giảm 0,54% so với năm 2011, tốc độ tăng 
trưởng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 so với 
năm 2011 là 18%. Đến năm 2013, chỉ số giá 
xuất khẩu hàng hóa tiếp tục giảm 2,41%, dẫn 
đến việc tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất 
khẩu năm này giảm 15,4%. Năm 2014, chỉ 
số giá xuất khẩu tăng nhẹ 0,79% so với năm 
2013 song tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất 
khẩu năm 2014 chỉ tăng 13,6%.  Bên cạnh đó, 
do những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt 
Nam (như dầu thô, cao su…), đem lại nguồn 
lợi nhuận lớn cho Việt Nam lại có chỉ số giá 
giảm. Trong khi đó, những mặt hàng Việt 
Nam chưa xuất khẩu nhiều lại có chỉ số giá 
xuất khẩu tăng. Điều này dẫn đến việc giá trị 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2014 
có tăng so với năm 2013 nhưng tốc độ tăng 
trưởng kim ngạch xuất khẩu chưa cao. Cụ thể: 
chỉ số giá xuất khẩu của một số mặt hàng tăng 
là: hạt tiêu tăng 14,45%; rau quả tăng 9,88%; 
thủy sản tăng 7,43%; hóa chất tăng 6,24%; sản 
phẩm hóa chất tăng 6%. Một số mặt hàng có 
chỉ số giá giảm mạnh là: cao su giảm 26,93%; 
sản phẩm từ cao su giảm 12,63%; dây điện và 
cáp điện giảm 10,69%; sắt thép giảm 9,59%; 
chất dẻo giảm 7,58%; xăng dầu các loại giảm 
6,34%. Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá quý IV 
giảm 1,76% so với kỳ trước và giảm 1,06% 

so với cùng kỳ năm trước (Tổng cục thống kê, 
Tình hình kinh tế xã hội năm 2014). 

Kim ngạch nhập khẩu năm 2014 ước tính đạt 
148 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm 2013. Mặc 
dù kim ngạch nhập khẩu năm nay tăng so với 
năm 2013 song tốc độ tăng trưởng kim ngạch 
nhập khẩu đã có dấu hiệu giảm. So với tốc độ 
tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu năm 2013, 
tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu năm 
2014 giảm từ 15,4% xuống còn 12,2% (năm 
2013). Đây cũng có thể coi là dấu hiệu đáng 
mừng trong việc kiềm chế, điều tiết hoạt động 
nhập khẩu của Việt Nam. Một trong những 
nguyên nhân giải thích cho việc tốc độ tăng 
trưởng kim ngạch nhập khẩu năm nay giảm so 
với năm 2013 là do chỉ số giá nhập khẩu hàng 
hóa năm nay giảm. Chỉ số giá nhập khẩu hàng 
hoá năm nay giảm 1,02% so với năm 2013, 
trong đó chỉ số giá nhập khẩu của một số mặt 
hàng giảm nhiều là: Phân bón giảm 13,53%; 
cao su giảm 10,48%; lúa mỳ giảm 8,29%; xăng 
dầu giảm 4,38%; hóa chất giảm 4,28%; xơ, sợi 
dệt giảm 4,01% (Tổng cục thống kê, Tình hình 
kinh tế xã hội năm 2014).  

Đứng trên góc độ cán cân thương mại quốc 
tế, Việt Nam tiếp tục xuất siêu trong năm 2014. 
Mức xuất siêu năm 2013 là 0,9 tỷ USD, năm 
2014 mức độ xuất siêu nhiều hơn là 2 tỷ USD. 
Xuất siêu liên tiếp trong các năm trở lại đây, cho 
thấy nền kinh tế Việt Nam đang dần có dấu hiệu 
phục hồi và ổn định. Tuy nhiên, bên trong con 
số xuất siêu này vẫn còn tiềm ẩn khá nhiều bất 
trắc. Việc thiếu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản 
xuất hàng xuất khẩu; máy móc, thiết bị phục vụ 
sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu... chính là 
những nhân tố bất lợi tác động đến hoạt động 
xuất khẩu cũng như nhập khẩu của Việt Nam. 
Chính điều này cho chúng ta dễ dàng nhận thấy, 
hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam 
chưa thực sự bền vững. 
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Với những thống kê sơ bộ như vậy, chúng 
ta có thể nhận thấy, sự đóng góp của các 
doanh nghiệp trong nước còn hạn chế trong cả 
hai hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu. Sự phụ 
thuộc vào khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài ở trên một khía cạnh nào đó sẽ là nỗi 
lo lớn cho Việt Nam. Nếu tiếp tục phụ thuộc 
trong thời gian dài thì bản thân nền kinh tế 
Việt Nam sẽ dần mất đi những lợi thế có được 
thông qua việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 
Vốn đầu tư nước ngoài thu về, hỗ trợ cải thiện 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp trong nước thì ít, chủ yếu lại phục vụ 
lợi ích của các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam. Tại thời điểm hiện 
tại, đây chính là động lực giúp cho Việt Nam 
có được cán cân thương mại xuất siêu. Tuy 
nhiên, việc xuất siêu như vậy không đảm bảo 
sự phát triển bền vững cho hoạt động thương 

mại quốc tế của Việt Nam mà sự phụ thuộc 
vào các thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài tăng lên. Việc tăng trưởng và phát triển 
không dựa trên nội lực của chính các doanh 
nghiệp Việt Nam, đòi hỏi các doanh nghiệp 
Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa, tranh thủ tận 
dụng triệt để các nguồn lực sẵn có những như 
các nguồn lực được hỗ trợ từ nước ngoài.

1.3. Cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu

Cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2014 
gần như không biến động nhiều so với năm 
2013. Tỷ trọng đóng góp của nhóm hàng công 
nghiệp nặng và khoáng sản vẫn chiếm tỷ trọng 
cao nhất trong tổng giá trị kim ngạch xuất 
khẩu năm 2014, chiếm 44,3% tổng giá trị kim 
ngạch xuất khẩu của cả nước. Có sự biến động 
nhẹ giữa hai nhóm hàng là công nghiệp nhẹ và 
tiểu thủ công nghiệp và nhóm hàng nông lâm 

1.2. Thành phần kinh tế tham gia hoạt 
động xuất nhập khẩu

Thành phần kinh tế tham gia chủ yếu, đóng 
góp chủ yếu vào kim ngạch xuất nhập khẩu 
của cả nước là khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài (bao gồm cả xuất khẩu dầu thô). Đóng 
góp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
chiếm hơn 50% trong cả kim ngạch xuất khẩu 
và nhập khẩu. Tính cho hai năm 2013 – 2014,  
tỷ trọng đóng góp của khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài đối với hoạt động xuất khẩu bao 

giờ cũng cao hơn so với hoạt động nhập khẩu. 
Tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài tăng từ 61,4% lên 67,7% 
đối với hoạt động xuất khẩu. Tỷ lệ này cũng 
tăng nhẹ từ 56,7% lên 57% đối với lĩnh vực 
nhập khẩu. Trong khi đó, tỷ lệ đóng góp của 
doanh nghiệp trong nước ngày một giảm đi 
trong thời gian vừa qua. Đối với lĩnh vực xuất 
khẩu, tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp trong 
nước giảm từ 38,6% xuống còn 32,3%. Còn 
với lĩnh vực nhập khẩu, tỷ lệ này giảm nhẹ từ 
43,3% xuống còn 43%. 

Bảng 1: Tỷ lệ đóng góp của các thành phần kinh tế vào hoạt động xuất nhập khẩu

Đơn vị tính: %

Loại hình doanh nghiệp
        2013       2014

Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu
Doanh nghiệp trong nước 38,6 43,3 32,3 43
Doanh nghiệp có vốn ĐTNN 61,4 56,7 67,7 57

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê, www.gso.gov.vn
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thủy sản. Mức độ đóng góp của nhóm hàng 
công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng 
từ 38,1% lên 38,6% còn nhóm hàng nông lâm 
thủy sản thì giảm từ 17,6% xuống còn 17,1% 
(theo số liệu bảng 2). 

Để đạt được mức độ đóng góp lớn nhất 
trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của 
nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản 
phải kể đến mức độ đóng góp đáng kể của mặt 
hàng điện thoại và linh kiện. Mặt hàng này 
xuất khẩu đạt 24,1 tỷ USD, tăng 13,4% so với 
năm 2013, chiếm 36,2% tổng giá trị kim ngạch 
xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp nặng 
và khoáng sản. Do một số mặt hàng khác có 
chỉ số giá xuất khẩu giảm dẫn tới kim ngạch 
xuất khẩu cũng giảm nhẹ như cao su, dây điện 
và cáp điện, sắt thép, xăng dầu…

Kim ngạch nhập khẩu trong năm của một 
số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng cao so với 
năm trước: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ 
tùng khác đạt 22,5 tỷ USD, tăng 20,2%; vải 
đạt 9,5 tỷ USD, tăng 14%; xăng dầu đạt 7,6 tỷ 
USD, tăng 9,3%; chất dẻo đạt 6,3 tỷ USD, tăng 
10,9%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đạt 
4,7 tỷ USD, tăng 25,6%; hóa chất đạt 3,3 tỷ 
USD, tăng 9,5%; bông đạt 1,4 tỷ USD, tăng 
22,7%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập 
khẩu lớn tăng so với năm 2013: Điện tử, máy 
tính và linh kiện đạt 18,8 tỷ USD, tăng 6%; 
điện thoại các loại và linh kiện đạt 8,6 tỷ USD, 
tăng 6,7%; ô tô đạt 3,7 tỷ USD, tăng 53,1%, 

trong đó ô tô nguyên chiếc đạt 1,6 tỷ USD, tăng 
117,3% (Tổng cục thống kê, Tình hình kinh tế 
xã hội năm 2014).

Xét về cơ cấu hàng nhập khẩu, nhóm hàng 
máy móc, thiết bị, dụng cụ phương tiện vận 
tải, phụ tùng nhập khẩu đạt 55,6 tỷ USD, tăng  
10,1% so với năm 2013 và chiếm tỷ lệ 37,6% 
trong tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu. Tỷ 
trọng của nhóm hàng này trong cơ cấu hàng 
nhập khẩu tăng từ 36,7% lên 37,6%. Nhóm 
hàng nguyên, nhiên, vật liệu lại tiếp tục giảm 
từ 55,3% xuống 53,6%. Nhóm hàng vật phẩm 
tiêu dùng tăng từ 8% lên 8,8%. Với cơ cấu 
hàng nhập khẩu như vậy, chúng ta có thể 
nhận thấy nhu cầu đối với nguyên nhiên vật 
liệu đầu vào phục vụ sản xuất đã có xu hướng 
giảm, thay vào đó là nhu cầu đối với máy móc 
thiết bị, phương tiện dùng để phục vụ sản xuất 
lại tăng lên. Điều này cho chúng ta hi vọng 
giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn nguyên, 
nhiên liệu nhập khẩu từ nước ngoài, thay vào 
đó là sử dụng các nguyên, nhiên liệu tại thị 
trường trong nước. Riêng với vật phẩm tiêu 
dùng, nhóm hàng có tỷ trọng tăng lên trong 
năm vừa qua cho thấy đời sống nhân dân Việt 
Nam trong năm 2014 vẫn duy trì ở mức ổn 
định. Dù chịu ảnh hưởng, tác động của khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu cũng như tình trạng các 
doanh nghiệp phá sản, sa thải lao động, nhân 
công song nhu cầu đối với các vật phẩm tiêu 
dùng vẫn tăng trong năm qua (tăng 9,3% so 

Bảng 2: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2013 - 2014

Đơn vị tính: %

Năm Công nghiệp nặng và 
khoáng sản

Công nghiệp nhẹ và tiểu 
thủ công nghiệp Nông lâm thuỷ sản

2013 44,3 38,1 17,6
2014 44,3 38,6 17,1

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê, www.gso.gov.vn
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với 2013) thể hiện đời sống nhân dân vẫn khá 
ổn định. Điều này càng thể hiện rõ phần nào 
tính hiệu quả từ các chính sách phát triển kinh 
tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong năm 
vừa qua.

1.4. Cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu 
hàng hoá

Nhìn vào cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng 
hóa của Việt Nam có sự thay đổi nhẹ trong 
năm 2014. Nhìn chung kim ngạch xuất khẩu 
của các thị trường chính đều tăng so với năm 
2013. Tuy nhiên, có sự hoán đổi vị trí của một 
số thị trường. Điển hình là thị trường Hoa Kỳ, 
năm 2013, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của 
Việt Nam vào thị trường này đạt 23,7 tỷ USD 
(đứng vị trí thứ 02) thì đến năm 2014, kim 
ngạch này đã vươn lên đạt 28,5 tỷ USD là thị 
trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Với 
thị trường EU, năm 2013 kim ngạch xuất khẩu 

đạt 24,4 tỷ USD là thị trường xuất khẩu hàng 
hóa lớn nhất của Việt Nam. Song đến năm nay, 
mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt 
Nam sang thị trường này có tăng, song tăng ít 
hơn so với thị trường Hoa Kỳ, tăng 3,5 tỷ USD 
nên đứng ở vị trí thứ 2. Ngoài ra, có thị trường 
Trung Quốc cũng đã thay đổi lớn từ vị trí thứ 
6 năm 2013 vươn lên vị trí thứ 4 năm 2014 
với kim ngạch xuất khẩu tăng 1,7 tỷ USD, bất 
chấp những bất ổn về mặt chính trị giữa hai 
nước trong thời gian vừa qua (Tổng Cục thống 
kê, Tình hình kinh tế xã hội năm 2014). 

Với thị trường Hoa Kỳ, các mặt hàng xuất 
khẩu chính có thể kể đến như hàng dệt may 
tăng 13,9%; giày dép tăng 26,1%; gỗ và sản 
phẩm gỗ tăng 12,8%; điện tử, máy tính và 
linh kiện tăng 45%. Thị trường EU, các mặt 
hàng xuất khẩu chính cũng không khác nhiều 
so với năm 2013, bao gồm có hai mặt hàng 

Biểu đồ 1: Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu Việt Nam 2013 - 2014
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chính là dệt may và giày dép. Kim ngạch xuất 
khẩu của những mặt hàng này đều tăng so với 
năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
sang thị trường ASEAN có thể kể đến như 
dầu thô, thủy sản, máy móc, thiết bị, phụ tùng. 
Với thị trường Trung Quốc, mặt hàng dầu thô 
tăng 76,9%; xơ, sợi dệt các loại tăng 40,3%. 
Thị trường Nhật Bản, có kim ngạch xuất khẩu 
đạt 14,7 tỷ USD, tăng 8%, trong đó hàng dệt, 
may tăng 9,3%, phương tiện vận tải và phụ 
tùng tăng 11,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ, 
phụ tùng khác tăng 19,7%. Với thị trường Hàn 
Quốc, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu thủy sản, 
hàng dệt, may, điện thoại các loại và linh kiện 
(Tổng Cục thống kê, Tình hình kinh tế xã hội 
năm 2014). 

Các thị trường nhập khẩu hàng hóa chính 
của Việt Nam không có nhiều thay đổi, vẫn 
là những thị trường truyền thống có mối quan 
hệ lâu năm với Việt Nam. Kim ngạch xuất 

khẩu của Việt Nam sang các thị trường này 
năm 2014 nhìn chung đều tăng so với năm 
2013, chỉ riêng có thị trường EU thì giảm nhẹ 
(giảm 0,3 tỷ USD) (Tổng Cục thống kê, Tình 
hình kinh tế xã hội năm 2014) (Biểu đồ 3). 
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập 
khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 
43,7 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2013. 
Tiếp theo đó là thị trường ASEAN với kim 
ngạch đạt 23,1 tỷ USD, đứng thứ 3 và thứ 4 là 
hai thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Ở từng thị trường, cơ cấu hàng nhập khẩu 
cũng có sự khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn 
là những mặt hàng mà Việt Nam đang thiếu, 
cần bổ sung. Trung Quốc, thị trường nhập khẩu 
lớn nhất của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang 
Việt Nam các mặt hàng như máy móc thiết 
bị, dụng cụ phụ tùng (kim ngạch nhập khẩu 
2014 tăng 19,7% so với 2013), mặt hàng điện 
thoại các loại và linh kiện (tăng 9,5%), vải các 

Biểu đồ 2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa Việt Nam 2013 - 2014 
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loại (tăng 20,7%). Thị trường ASEAN thì chủ 
yếu là mặt hàng xăng dầu (tăng 21,3%), máy 
móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (tăng 13,7%), 
gỗ và sản phẩm gỗ (tăng 57,7%). Tương tự 
với Hàn Quốc, các mặt hàng như máy móc 
thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, vải đều tăng. Nhật 
Bản thì mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là điện 

tử, máy tính và linh kiện, máy móc, thiết bị, 
dụng cụ, phụ tùng. Với thị trường EU thì mặt 
hàng nhập khẩu cũng không khác nhiều so với 
các thị trường khác, với phương tiện vận tải 
và phụ tùng, sữa và các sản phẩm từ sữa là 
hai nhóm hàng được nhập khẩu nhiều vào thị 
trường Việt Nam.

2. Xuất nhập khẩu dịch vụ

Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ năm 2014 
ước tính đạt 11 tỷ USD, tăng 2,8% so với năm 
2013. Tuy nhiên, nếu so sánh về tốc độ tăng 
trưởng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ, thì năm 
2014 có tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với 
năm 2013 (với mức tăng 9,1% so với năm 
2012). Gần như là xuất khẩu dịch vụ năm 2014 
tăng không đáng kể so với năm 2013 (kim 
ngạch xuất khẩu dịch vụ năm 2013 là 10,5 tỷ 
USD). Điều này có thể nhận thấy thông qua 

kim ngạch xuất khẩu dịch vụ du lịch, loại hình 
dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng 
kim ngạch xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam. 
Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ du 
lịch là 7,5 tỷ USD (chiếm 71,4% tổng giá trị 
kim ngạch xuất khẩu dịch vụ của cả nước) thì 
đến năm 2014, kim ngạch này giảm xuống còn 
7,3 tỷ USD (chiếm 66,3%) (Tổng Cục thống 
kê, Tình hình kinh tế xã hội năm 2013, 2014). 

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ năm 2014 
ước đạt 15 tỷ USD cao hơn hẳn so với năm 

Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 2013 - 2014 
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2013 (kim ngạch nhập khẩu dịch vụ đạt 11,9 
tỷ USD). Trong các loại hình dịch vụ Việt 
Nam nhập khẩu, thì dịch vụ vận tải và bảo 
hiểm hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng cao nhất 
(54% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu dịch 
vụ) và tăng 12,6% so với năm 2013. 

Về cơ bản, kim ngạch xuất khẩu và kim 
ngạch nhập khẩu dịch vụ đều tăng qua các 
năm. Cán cân thương mại quốc tế đối với hoạt 
động xuất nhập khẩu dịch vụ trong thời gian 
từ năm 2007 cho đến nay chủ yếu nhập siêu. 
Trong giai đoạn đầu 2007-2008, mức độ nhập 
siêu dịch vụ không cao, dưới mức 1 tỷ USD. 
Tuy nhiên, từ năm 2009-2011, mức độ nhập 
siêu tăng đột biến đều trên mức 2 tỷ USD, đặc 
biệt năm 2011, mức độ nhập siêu đạt lên mức 
đỉnh điểm là 3,2 tỷ USD. Từ năm 2012-2013, 
mức độ nhập siêu giảm và tương đối ổn định ở 
mức 1,4 tỷ USD. Đến năm 2014, mức độ nhập 
siêu lại tăng lên và tăng lên ở mức cao nhất 

trong 8 năm vừa qua đạt 4 tỷ USD. Điều này có 
thể dễ nhận thấy, trong giai đoạn đầu mở cửa, 
tham gia và chính thức trở thành thành viên 
của WTO, Việt Nam nhập khẩu dịch vụ còn 
hạn chế. Trong giai đoạn đầu, các hoạt động 
còn dè dặt, khiêm tốn. Đến giai đoạn 2009-
2011, khi bắt đầu hội nhập sâu và rộng hơn, 
mức độ nhập siêu hoạt động dịch vụ của Việt 
Nam cũng được mở rộng hơn so với trước. 
Đến cuối 2011 sang đến giai đoạn 2012-2013, 
do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu, mức độ nhập siêu dịch vụ của Việt 
Nam có xu hướng giảm và chững lại. Song 
đến năm 2014, mức độ nhập siêu lại tăng lên, 
tăng cao hơn so với mức nhập siêu đỉnh điểm 
năm 2011. Điều này cho thấy những bất lợi 
khi Việt Nam thực hiện các cam kết mở cửa 
thị trường dịch vụ trong khuôn khổ WTO và 
cộng đồng ASEAN từ năm 2015 và Hiệp định 
Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình 

Biểu đồ 4: Xuất nhập khẩu dịch vụ của Việt Nam giai đoạn 2007 – 2014
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Dương (TPP) trong tương lai không xa. Đây 
có thể được coi là dấu hiệu đánh dấu việc lĩnh 
vực dịch vụ đang ngày một đóng vai trò quan 
trọng trong việc phát triển các hoạt động kinh 
tế đối ngoại của Việt Nam.

3. Nhận xét chung

Trong những năm qua, xuất - nhập khẩu 
của Việt Nam đã đạt được những thành tựu 
quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự phát 
triển của đất nước. Xuất - nhập khẩu tăng 
trưởng với nhịp độ bình quân khá cao về kim 
ngạch, đa dạng và phong phú về mặt hàng. 
Thị trường xuất nhập khẩu ngày càng được 
mở rộng.

Hoạt động thương mại quốc tế Việt Nam 
năm 2014 vẫn tiếp tục duy trì ở mức xuất 
siêu. Với mức xuất siêu năm nay lớn hơn so 
với mức xuất siêu năm 2013. Tuy nhiên, hoạt 
động thương mại quốc tế vẫn chưa được cho 
là phát triển ổn định và bền vững. 

Một trong những lí do dễ nhận thấy, là vai 
trò của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài ngày một lớn, đóng góp hơn 50% tổng 
giá trị kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng 
hóa của Việt Nam trong năm 2014. Các doanh 
nghiệp trong nước chưa phát huy được vai trò 
cũng như sức mạnh của mình. Điều này diễn 
giải cho việc hoạt động thương mại quốc tế 
Việt Nam năm 2014 tiếp tục phụ thuộc nhiều 
hơn vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài hay do các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài thực hiện là chủ yếu. Chính vì 
vậy, trước xu thế mở cửa, hội nhập, một loạt 
các hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ được 
hoàn thành và ký kết trong năm 2015 sẽ mở ra 
nhiều cơ hội cũng như không ít các thách thức 
cho các doanh nghiệp Việt Nam. 

Cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục chuyển 
dịch tích cực theo hướng từ việc xuất khẩu 

nguyên liệu thô sang xuất khẩu các mặt hàng 
có hàm lượng chế biến cao hơn. Sự chuyển 
dịch này hoàn toàn phù hợp với Chiến lược 
xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011 -  2020. 
Tuy nhiên, hiện nay, các mặt hàng Việt Nam 
xuất khẩu chủ yếu dưới hình thức hàng gia 
công là chính. Năm 2014, tỷ trọng đóng góp 
của nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ 
công nghiệp tăng nhẹ, trong khi đó nhóm hàng 
nông lâm thủy sản thì giảm. Xét về lâu dài, 
khi nguồn lực lao động không còn là yếu tố 
quan trọng, mang tính quyết định tạo ra lợi 
thế so sánh cho Việt Nam trong đấu trường 
quốc tế, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động 
gia công xuất khẩu của Việt Nam. Chính vì 
vậy, bên cạnh việc khai thác và sử dụng triệt 
để nguồn nhân lực như hiện tại, bản thân Việt 
Nam cần tiếp tục mở rộng, nghiên cứu, khai 
thác các nguồn lực mới  nhằm nâng vị thế của 
mình trong hoạt động xuất khẩu nói chung, 
hoạt động gia công xuất khẩu nói riêng.

Nhập khẩu Việt Nam năm 2014 được kiểm 
soát tương đối tốt. Nhóm hàng cần nhập khẩu 
(máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu) 
chiếm tỷ trọng gần 90% nhập khẩu, trong khi 
nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu và nhóm 
hàng hạn chế nhập khẩu mỗi nhóm hiện chiếm 
tỷ trọng chưa đến 5% nhập khẩu. Tuy vậy, xét 
về tốc độ tăng thì hàng xa xỉ cần hạn chế nhập 
khẩu liên tục tăng với tốc độ khá nhanh trong 
nhiều tháng liên tiếp. Đáng chú ý là đất nước 
nông nghiệp như Việt Nam, nhập khẩu các mặt 
hàng rau quả cũng hơn 1 tỷ USD. Lúa mì nhập 
khẩu cũng tăng xấp xỉ 20%, ngô tăng 132,1%, 
nhập khẩu than đá tăng 36,1% (Tổng Cục thống 
kê, Tình hình kinh tế xã hội năm 2014). Thực 
hiện cam kết WTO, năm 2015 Việt Nam phải 
cắt giảm 13 dòng thuế (gồm 1 dòng hàng cá, 
11 dòng hàng ô tô, 1 dòng hàng xe máy). Theo 
quy định tại Thông tư số 173/2014/TT-BTC 
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ngày 14/11/2014 sửa đổi mức thuế nhập khẩu 
ưu đãi đối với một số mặt hàng, kể từ ngày 
01/01/2015, thuế nhập khẩu của một số mặt 
hàng sẽ giảm trong đó có mặt hàng cá, đông 
lạnh, và một số các mặt hàng thuộc nhóm xe 
ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết 
kế chủ yếu để chở người… Trước bối cảnh 
này, nhu cầu đầu tư để mở rộng sản xuất của 
doanh nghiệp sẽ tăng lên, cộng thêm tác động 
của việc giảm thuế quan nhập khẩu một số mặt 
hàng như trên cũng sẽ khiến nhập khẩu tăng. 
Ngoài ra, trong thời gian tới, Việt Nam cũng 
có kế hoạch nhập khẩu nhiều mặt hàng năng 
lượng có giá trị kim ngạch cao. Trong năm 
2015, hàng loạt nhà máy nhiệt điện đi vào hoạt 
động nên sẽ phải tính tới việc nhập khẩu than 
hoặc nhập khẩu dầu thô làm nguyên liệu cho 
các nhà máy lọc dầu trong nước. Đây chính là 
những nguyên nhân dẫn đến việc kim ngạch 
nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Ngoài ra, sự lệ thuộc nhập khẩu từ Trung 
Quốc vẫn là vấn đề lớn. Nhiều năm liên tục 
Trung Quốc luôn là thị trường mà Việt Nam 
nhập khẩu nhiều hàng hóa nhất. Dẫn đầu trong 
các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc phải 
kể đến nguyên phụ liệu dùng để sản xuất hàng 
xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, 
máy vi tính các loại và linh kiện, các loại vải 
xơ sợi dệt… .Nguyên nhân chính là do các 
doanh nghiệp cần có nguyên phụ liệu đầu vào 
phục vụ hoạt động sản xuất của mình.  Thay vì 
sản xuất ra các nguyên liệu đầu vào với chi phí 
cao, doanh nghiệp có thể nhập khẩu nguyên 
phụ liệu từ Trung Quốc và ASEAN với chất 
lượng tương đương và giá thành rẻ hơn nhiều 
(không tính đến phần nhập khẩu công nghệ). 
Điều này cho thấy định hướng phát triển sản 
xuất nguyên, nhiên, phụ liệu phục vụ các 
ngành hàng xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu trong 
nước và phát triển công nghiệp hỗ trợ chưa 

được thực hiện thành công. Trước bối cảnh 
các hiệp định mới cận kề, việc chuẩn bị các 
vùng nguyên liệu, phát triển các ngành công 
nghiệp hỗ trợ giúp giảm thiểu việc phụ thuộc 
vào thị trường  Trung Quốc là việc làm tất yếu 
và cần thiết. Để thực hiện được điều này, cần 
có sự phối kết hợp của nhiều cơ quan quản lý 
nhà nước từ trung ương đến địa phương, tới 
các doanh nghiệp, tới các hộ nông dân. 

Một vấn đề đáng lưu ý là giá trị gia tăng 
của hàng xuất khẩu Việt Nam còn thấp. Mặc 
dù, xuất khẩu của Việt Nam đang dần xác lập 
được vị thế cạnh tranh trên thị trường toàn 
cầu. Tuy nhiên, Việt Nam lại chiếm lĩnh thị 
trường trên thế giới chủ yếu ở nhóm hàng hóa 
cơ bản, như: dầu mỏ và khoáng sản, nông sản, 
hàng dệt may, da giày, thủy sản, đồ gỗ và điện 
tử. Đây là những ngành thâm dụng lao động 
lớn, nhưng về xu thế không còn tăng trưởng 
nhanh trên thế giới, đồng thời rất dễ bị ảnh 
hưởng bởi việc hạ thấp chi phí từ các đối thủ 
mới, có chi phí lao động thấp. Điển hình trong 
năm 2014 vừa qua, với việc giá dầu mỏ trên 
thế giới giảm, tất yếu tác động đến việc xuất 
khẩu cũng như giá trị kim ngạch xuất khẩu mặt 
hàng này của Việt Nam cũng giảm theo. Khá 
nhiều các mặt hàng xuất khẩu, kể cả những 
mặt hàng có kim ngạch lớn chưa có thương 
hiệu riêng, xuất khẩu thường phải thông qua 
đối tác khác, nên giá bán thường thấp hơn sản 
phẩm cùng loại của các nước khác. Giá trị gia 
tăng của hàng hóa xuất khẩu thấp do chủ yếu 
dựa vào khai thác các yếu tố về điều kiện tự 
nhiên và nguồn lao động rẻ. Đặc biệt,  cơ cấu 
hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và cho 
thấy Việt Nam đang nhập khẩu công nghệ lạc 
hậu và cũ kỹ của khu vực, trong lúc chưa tiếp 
cận được công nghệ nguồn từ các nước công 
nghiệp phát triển. Điều này dẫn đến việc càng 
khó tăng năng suất trong tương lai, cũng như 
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khó có thể giúp Việt Nam bước nhanh hơn 
trong việc theo đuổi giá trị gia tăng cao trong 
chuỗi giá trị toàn cầu, chưa nói là sa vào bẫy 
thu nhập trung bình.

Trước bối cảnh hiệp định TPP sẽ được ký 
kết, thị trường Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục là thị 
trường xuất nhập khẩu tiềm năng của Việt Nam 
trong thời gian tới. Trong những năm gần đây 
xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ có mức 
tăng trưởng từ 15-20%. Tuy nhiên, nếu nhìn 
vào tổng thể kim ngạch nhập khẩu của Hoa 
Kỳ thì con số xuất khẩu của Việt Nam quá 
nhỏ bé, năm 2013 Việt Nam mới chiếm 0,98% 
tổng kim ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ. Như 

vậy có thể thấy Việt Nam còn rất nhiều tiềm 
năng xuất khẩu ở thị trường này. Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ có tăng 
trưởng đột biến trong thời gian tới, đóng góp 
đáng kể vào thành tích xuất khẩu nói chung. 

Trong bối cảnh dự báo năm 2015 tình hình 
thế giới đang diễn biến rất khó lường, kinh 
tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải 
cạnh tranh gay gắt hơn. Chính bối cảnh quốc 
tế và tình hình trong nước sẽ tạo ra nhiều cơ 
hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó 
khăn, thách thức cho việc phát triển kinh tế - 
xã hội nói chung và cân bằng cán cân thương 
mại quốc tế nói riêng. q
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